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1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong những năm gần đây Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nội dung trọng tâm của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là xây dưng một hệ thống pháp luật phù hợp, tương thích với các giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội nhằm phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc trên cơ sở một nền pháp luật kỷ cương, nhân đạo, vì lý do trên nên việc nghiên cứu mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức ở Việt Nam hiện nay là vấn đề cần thiết, đáp ứng đòi hỏi thực tế. Đặc biệt lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực đặc thù, ở lĩnh vực này mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức được thể hiện nổi bật nhất. Đề tài "mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam hiện nay" với mục đích nghiên cứu làm sáng tỏ tầm quan trọng của sự hòa hợp giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay nhằm làm rõ thực trạng về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm giúp cho các nhà quản lý, nhà làm luật hiểu rõ thêm tính tất yếu và tầm quan trọng của "loại quan hệ" đặc biệt trong lĩnh vực đặc thù, lĩnh vực "hôn nhân và gia đình". Từ đó có các biện pháp xây dựng các quy định pháp luật phù hợp với các giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội nhằm tiến tới hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Thực tế hiện nay cho thấy mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật có vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình nói riêng, vì vậy việc nghiên cứu đề tài “Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình” là hết sức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang trên đà đổi mới, xu thế hội nhập, toàn cầu hoá là xu thế tất yếu, việc đòi hỏi một hệ thống pháp luật phù hợp với thực tế Việt Nam và việc giữ gìn, nâng cao các giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội trong điều kiện thực tế đất nước còn nhiều hạn chế về hệ thống pháp luật, các giá trị đạo đức truyền thống có biểu hiện xuống cấp, mai một, nhiều tệ nạn xã hội diễn ra, đặc biệt trong lĩnh vực hôn nhân gia đình ngày càng phát sinh nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, đáng báo động, vì các lý do trên chúng tôi nhận thấy sự cần thiết trong việc nghiên cứu vai trò, tầm quan trọng của đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, từ đó xem xét mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực này, trong đó việc nghiên cứu thực trạng mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam hiện nay là nhiệm vụ trọng yếu.

Chúng tôi quyết định chọn đề tài “Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình ở nước ta hiện nay” với mong muốn nghiên cứu, làm rõ mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong một lĩnh vực cụ thể, chứa nhiều nét đặc thù - lĩnh vực hôn nhân và gia đình, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng các gia đình ấm no, hạnh phúc.

2. Tình hình nghiên cứu

Hiện nay luật hôn nhân và gia đình năm 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 là luật có rất nhiều điểm mới, tiến bộ song do lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, luôn có những phát sinh mới vì lý do này nên một số quy định trong lĩnh vực này cần phải hoàn thiện và bổ sung thêm cho phù hợp với các điều kiện thực tế, yếu tố đạo đức trong luật này cần được nghiên cứu sâu hơn, mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật cần có sự điều chỉnh để đạt được sự hòa hợp nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, đồng thời góp phần đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong mỗi gia đình. Qua thực tế có thể nhận thấy lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh lực thường được nói tới hàng ngày và trở nên quen thuộc với tất cả mọi người, đạo đức và pháp luật được nhiều nhà khoa học nghiên cứu, lĩnh vực hôn nhân và gia đình cũng là lĩnh vực có nhiều đề tài nghiên cứu, nhiều bài viết trên các tạp chí, trên các trang mạng xã hội chia sẻ về những vấn đề xoay quanh đời sống gia đình, mặc dù vậy những nghiên cứu chuyên sâu, cụ thể về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thì hầu như chưa có đề tài nào. Ngoài luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và NĐ số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình, trước khi có đề tài nghiên cứu này có một số giáo trình, một số bài viết của tác giả mang tính chuyên khảo, bình luận hay nghiên cứu về một khía cạnh khác trong mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật như: Giáo trình Lý luận Nhà nước và pháp luật, Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, Hà Nội - 2009, giáo trình này có mục nghiên cứu tổng quan về pháp luật, đạo đức, đưa ra khái niệm cơ bản về pháp luật và đạo đức, đặc trưng của pháp luật và đạo đức. Bên cạnh đó còn có các nghiên cứu cụ thể có liên quan đến đề tài trước hết phải kể đến những nghiên cứu nổi bật, mang tính định hướng về các khái niệm đạo đức và pháp luật, khái quát chung về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật của GS.TS Hoàng Thị Kim Quế như: GS.TS Hoàng Thị Kim Quế (2010), “Bản chất đích thực của mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức”, tạp chí dân chủ và pháp luật, trong đề tài nghiên cứu này GS.TS Hoàng Thị Kim Quế đã chỉ ra những nội dung cơ bản của pháp luật và đạo đức, từ đó nghiên cứu rút ra bản chất đích thực của mối quan hệ này, đây được xem là một nghiên cứu vô cùng hữu ích cho việc nghiên cứu mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể của các nhà nghiên cứu sau này.Một số công trình nghiên cứu dưới góc độ luận văn, luận án như luận văn thạc sỹ của tác giả Hoàng Xuân Châu: “Mối quan hệ giữa Pháp luật và đạo đức trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2002. Luận văn thạc sỹ của tác giả Nguyễn Văn Năm: “Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức ở Việt Nam hiện nay”, Đại học Luật Hà Nội, năm 2003. Luận văn thạc sỹ của tác giả Tạ Thị Thu Đông: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và pháp luật”, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2010. Luận án Tiến sỹ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Năm chuyên ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật: “Quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay”, cơ sở đào tạo: Đại học Luật Hà Nội, năm 2012.

Ngoài ra còn có các nghiên cứu cụ thể có liên quan đến một số phương diện về đạo đức, pháp luật, lĩnh vực hôn nhân gia đình như: TS Ngọ Văn Nhân, xã hội học pháp luật, NXB Hồng Đức, Hà Nội, 2012 (Chuẩn mực đạo đức và mối quan hệ giữa chuẩn mực đạo đức và pháp luật: trang 216-222) ở nghiên cứu này, tác giả tập trung làm rõ những nội dung cơ bản về chuẩn mực đạo đức, đồng thời xem xét mối quan hệ giữa chuẩn mực đạo đức và pháp luật, kết quả của đề tài đã làm rõ nội dung quan trọng nhất của phương diện đạo đức đó là chuẩn mực đạo đức và xem xét mối quan hệ giữa chuẩn mực đạo đức và pháp luật một cách tổng quan; THS Nguyễn Hồng Hải – Khoa Luật Dân sự, Đại học luật Hà Nội, Quyền con người về hôn nhân và gia đình trong pháp luật Việt Nam hiện hành; Tìm hiểu các quy định pháp luật trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình và học sinh, Nhà xuất bản Tư pháp (đề án “tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015); Phạm Bích Thuỷ (2008) “Gia đình và vấn đề giáo giục hành vi đạo đức cho trẻ em trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí giáo dục, (192); Tạ Thị Thu Đông, "Kết hợp đạo đức với pháp luật - cơ sở và giải pháp trong việc quản lý xã hội, xây dựng con người mới ở nước ta hiện nay", Tạp chí phát triển nhân lực, số 3(29) - 2012; Tìm hiểu về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật của Luật gia Lê Quang Thuỷ; Đạo đức truyền thống của dân tộc là môi trường thuận lợi của việc thực hiện pháp luật của Luật gia Phạm Văn Tỉnh. Trong các nghiên cứu trên, mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình chưa được nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện,các vấn đề về đạo đức và pháp luật được nhắc đến trong mối quan hệ chung, chưa đi sâu vào một lĩnh vực cụ thể để thấy rõ tầm ảnh hưởng của mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật, lĩnh vực hôn nhân và gia đình cũng được nghiên cứu nhưng không phải toàn bộ lĩnh vực này mà chỉ là những nghiên cứu về một khía cạnh cụ thể thuộc lĩnh vực, đặc biệt các nghiên cứu trên chưa đặt mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật vào lĩnh vực để nghiên cứu. Đặc biệt lĩnh vực hôn nhân và gia đình là một lĩnh vực nhạy cảm, lĩnh vực chứa đựng rõ nét các giá trị đạo đức nhất chưa được nghiên cứu cụ thể và chuyên sâu, việc kết hợp đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực này chưa được quan tâm đúng mức, vì các lý do trên đề tài “Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình” mà chúng tôi lựa chọn nghiên cứu là một đề tài mới, mang tính chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức đươc xem xét toàn diện trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu vai trò, tầm quan trọng của đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, xem xét mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay và ý nghĩa của mối quan hệ này với đời sống thực tế, từ đó luận văn đưa ra những giải pháp nhằm tạo ra sự hài hòa, hợp lý trong mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, hướng tới hình thành nền tảng cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam là sự tổng hòa giữa pháp luật và đạo đức.

Ngoài ra việc nghiên cứu luận văn còn nhằm đánh giá thực trạng đời sống hôn nhân và gia đình hiện nay ở Việt Nam để thấy được mức độ phù hợp với thực tế của pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực này nhằm tiến tới hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Từ mục đích nghiên cứu trên, luận văn có nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, trên cơ sở tổng hợp các quan điểm về pháp luật và đạo đức, về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, luận văn nghiên cứu làm rõ hơn "mối quan hệ" giữa "pháp luật" và "đạo đức" trong lĩnh vực đặc thù "lĩnh vực hôn nhân và gia đình" từ đó rút ra tầm quan trọng, ý nghĩa của việc nghiên cứu mối quan hệ này đối với việc bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống, kết hợp với việc xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, phù hợp.

Thứ hai, khái quát lịch sử nghiên cứu về mối quan hệ pháp luật và đạo đức nói chung và mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình nói riêng trong hệ thống pháp luật Việt Nam từ xưa đến nay để thấy được những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp.

Thứ ba, nghiên cứu thực tế để thấy rõ tầm quan trọng và ảnh hưởng của “mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình” từ đó có những điều chỉnh phù hợp với thực tế hiện nay.

Thứ tư, qua nghiên cứu hệ thống các văn bản liên quan và hoạt động tổng kết kinh nghiệm thực tế từ đó xây dựng những quy định pháp luật phù hợp với lĩnh vực hôn nhân và gia đình nhằm giúp Nhà nước quản lý tốt hơn lĩnh vực này, đồng thời nhằm mục đích tạo ra môi trường sống tốt đẹp trong mỗi gia đình, tạo ra mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa các thành viên trong gia đình.

4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam hiện nay, nghiên cứu tác động qua lại của đạo đức và pháp luật trong thực tiễn lĩnh vực hôn nhân và gia đình, nghiên cứu sâu về lĩnh vực đặc thù “lĩnh vực hôn nhân và gia đình”.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về "mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật" trong lĩnh vực "hôn nhân và gia đình" từ đó có sự đối chiếu, so sánh mối quan hệ này trong luật hôn nhân và gia đình hiện hành và trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thực tế.

Nghiên cứu về sự hòa hợp giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực đặc thù từ đó làm nổi bật thực trạng lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam hiện nay.

5. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng của triết học Mac-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và pháp luật, các quan điểm của Đảng và nhà nước ta về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra đề tài nghiên cứu còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp khảo sát thực tế, phương pháp diễn dịch, phương pháp quy nạp nhằm làm rõ nội dung nghiên cứu.

6. Tính mới và đóng góp của luận văn

Luận văn nghiên cứu về "mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay" có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn, luận văn là công trình nghiên cứu đầu tiên ở cấp độ một luận văn thạc sỹ luật học mà trong đó nhiều vấn đề về lĩnh vực hôn nhân và gia đình được làm sáng tỏ qua việc thể hiện rõ mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực này.

Những điểm mới của luận văn:

Thứ nhất, tổng hợp các đặc điểm khoa học về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức từ đó đưa ra những nội dung chủ yếu trong mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức và làm rõ tầm quan trọng của "loại quan hệ này" trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Thứ hai, nghiên cứu và chỉ ra mối quan hệ tác động giữa pháp luật và đạo đức từ đó chỉ ra sự cần thiết của việc kết hợp chặt chẽ hài hòa giữa hai loại quy phạm này trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Thứ ba, nghiên cứu, đánh giá thực tế việc kết hợp hai yếu tố pháp luật và đạo đức trong pháp luật về hôn nhân và gia đình nói chung và trong thực tế đời sống hôn nhân và gia đình hiện tại đưa ra những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại, từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện.

Thứ tư, luận văn đưa ra những sáng kiến mới trong việc kết hợp đạo đức và pháp luật nhằm điều chỉnh các vấn đề trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình một cách thiết thực và hiệu quả.

Thứ năm, đề tài nghiên cứu về lĩnh vực sẽ là tài liệu tham khảo khi nghiên cứu về mối quan hệ và đạo đức nói chung và mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình nói riêng, những điểm mới của luận văn có những đóng góp tích cực khi nghiên cứu, xây dựng các quy định pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, đồng thời có ý nghĩa lớn trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 2 chương.

Chương 1: Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Chương 2: Thực trạng Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay và một số kiến nghị đảm bảo thực hiện.

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
1.1. Nhận thức chung về lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Lĩnh vực hôn nhân và gia đình được hiểu theo nghĩa rộng, đây là lĩnh vực chịu sự điều chỉnh của nhiều yếu tố như: Đạo đức, pháp luật, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, đề tài luận văn tập trung chủ yếu vào hai yếu tố đó là đạo đức và pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, từ đó thấy được mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật khi điều chỉnh trong một lĩnh vực.

Lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực trong đó việc xác lập và công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật, các mối quan hệ giữa các cá nhân được xác lập trên cơ sở mối quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng và kết hôn.

Lĩnh vực hôn nhân và gia đình được hình thành rất sớm, từ khi loài người xuất hiện nhằm mục đích duy trì nòi giống, tạo ra nguồn lao động nên các gia đình sớm được hình thành.

1.2. Pháp luật và vai trò của pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

1.2.1. Khái niệm pháp luật và các đặc trưng của pháp luật
“Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của Nhà nước, của giai cấp thống trị trên cơ sở ghi nhận các nhu cầu về lợi ích của toàn xã hội, đảm bảo thực hiện bằng Nhà nước nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội với mục đích trật tự và ổn định xã hội vì sự phát triển bền vững của xã hội”.
Pháp luật có các đặc trưng sau:

Đặc trưng thứ nhất - tính quy phạm phổ biến, bắt buộc chung
Đặc trưng thứ hai – tính xác định chặt chẽ về hình thức.

Đặc trưng thứ ba – tính được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước
1.2.2. Sự ra đời và hình thành pháp luật

Pháp luật ra đời trong xã hội có sự phân chia giai cấp, cùng với sự ra đời của nhà nước, khi giai cấp thống trị nhận ra việc cần thiết phải có những quy định cụ thể, rõ ràng để thực hiện mục đích quản lý xã hội của mình, pháp luật ra đời và là công cụ đắc lực để nhà nước bảo vệ bộ máy của mình, trấn áp những thế lực đe dọa trước hết đến lợi ích giai cấp và sự phát triển của xã hội. Pháp luật ra đời trong xã hội có giai cấp và mang bản sắc của giai cấp cầm quyền, pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị, đồng thời pháp luật còn thể hiện ý chí chung của xã hội.

1.2.3. Vai trò của pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình
Pháp luật có vai trò bảo vệ các giá trị đạo đức tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực mà các giá trị tình cảm và đạo đức được thể hiện rõ nét, pháp luật tạo hành lang pháp lý bảo đảm cho các giá trị chuẩn mực đạo đức được duy trì và phát triển, trên cơ sở phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Pháp luật có vai trò quan trọng trong việc loại trừ các quan niệm đạo đức lỗi thời, lạc hậu, trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.
Pháp luật góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển những giá trị đạo đức mới, tiến bộ, phù hợp với chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của dân tộc, phù hợp với xu thế của thế giới.
1.3. Đạo đức và vai trò của đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

1.3.1. Khái niệm đạo đức và các đặc điểm của đạo đức
“Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, qui tắc, chuẩn mực xã hội, nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội, chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội”.
Các đặc điểm của đạo đức

Thứ nhất, việc thực hiện các quy phạm đạo đức mang tính tự giác, tự thân, mang tính chủ quan.
Thứ hai, hình thức thể hiện phong phú, không tuân thủ một khuôn mẫu nhất định nào, động cơ hành vi ở bên trong chủ thể nó thôi thúc con người hành động.
Thứ ba, được bảo đảm thực hiện bởi dư luận xã hội.
1.3.2. Sự ra đời và hình thành đạo đức

Các yếu tố cấu thành đạo đức xuất hiện từ rất sớm, từ khi loài người xuất hiện, những hành động của con người mang lại lợi ích cho bản thân họ, cho cộng đồng, không gây hại được xem là những hành động hữu ích, chính những suy nghĩ tạo ra những hành động tích cực ấy dần hình thành những thói quen và tập quán. Đạo đức xuất hiện trong xã hội dưới dạng các quan niệm, các tư tưởng đạo đức, đồng thời đạo đức cũng được truyền tải qua hệ thống kinh văn, giáo lý “đạo đức là khát vọng nhân bản và vô tư của con người”. Khi Nhà nước và pháp luật chưa xuất hiện, đạo đức là một trong những quy phạm xã hội chủ đạo bên cạnh các quy phạm xã hội khác như các tập quán, các tín điều tôn giáo để điều chỉnh phần lớn các mối quan hệ xã hội.

Cấu trúc của đạo đức gồm: Nghĩa vụ đạo đức, lương tâm, thiện và ác
1.3.3. Vai trò của đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Đạo đức có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và quyết định hành vi của mỗi cá nhân trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.

Đạo đức góp phần làm hạn chế các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.

Đạo đức là yếu tố giúp cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó và tốt đẹp.
1.4. Nội dung của mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình
1.4.1. Khái niệm mối quan hệ

Theo quan điểm triết học, mối quan hệ là sự ràng buộc, sự tác động và làm biến đổi lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng
1.4.2. Sự tác động qua lại giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình
Đạo đức có tác động mạnh đối với pháp luật, buộc pháp luật phải phù hợp với các chuẩn mực đạo đức vốn được thừa nhận rộng rãi nếu như pháp luật muốn được chấp nhận và thực sự có hiệu quả khi đi vào cuộc sống, trên cơ sở đạo đức, pháp luật có những quy định phù hợp với thực tế.

Pháp luật với đặc trưng cơ bản là tính bắt buộc chung, được thực hiện bởi quyền lực nhà nước sẽ có tác động trở lại với đạo đức, những tác động ấy góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đồng thời loại bỏ các giá trị đạo đức đã lỗi thời, lạc hậu.

Sự tác động giữa đạo đức và pháp luật tạo ra mối quan hệ không thể tách rời giữa hai yếu tố này khi cùng tham gia điều chỉnh các quan hệ xã hội.

1.5. Các quan hệ xã hội trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình chịu sự điều chỉnh của pháp luật và đạo đức

1.5.1. Quan hệ giữa vợ chồng

1.5.1.1. Sự điều chỉnh của pháp luật đối với quan hệ giữa vợ chồng

Mối quan hệ giữa vợ chồng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình là mối quan hệ đặc biệt, được thiết lập trên cơ sở đăng ký kết hôn, được nhà nước công nhận và bảo vệ, đây được xem là mối quan hệ quan trọng nhất trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, từ quan hệ này, các quan hệ khác như quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng được hình thành.

Trước hết là quy định về sự bình đẳng giữa vợ chồng trong gia đình, được quy định tại điều 17 luật hôn nhân và gia đình, đây được xem là một trong những quy định quan trọng nhất đối với quan hệ giữa vợ và chồng, khẳng định sự bình đẳng, không phân biệt, không so sánh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vợ hoặc chồng trong gia đình.

Một quy định quan trọng khác đối với mối quan hệ giữa vợ và chồng chính là vấn đề tài sản, được quy định tại khoản 1, điều 29 luật hôn nhân và gia đình, quy định này nhằm thể hiện sự bình đẳng giữa vợ và chồng trong việc đóng góp công sức của mình vào tài sản chung để duy trì và phát triển đời sống gia đình, việc đóng góp công sức trong xây dựng kinh tế gia đình được đảm bảo dưới nhiều hình thức, tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình và khả năng của mỗi người, lao động trong gia đình được ghi nhận ngang quyền với lao động có thu nhập.

Quy định nhằm bảo vệ chế độ hôn nhân một vợ một chồng khoản 1điều 2 luật hôn nhân gia đình quy định những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình, đồng thời để ngăn chặn những hành vi xâm phạm đến đời sống hôn nhân của các cặp vợ chồng, điểmc, khoản 2, điều 5 có quy định về việc cấm các hành vi xâm phạm đến chế độ một vợ một chồng.

1.5.1.2. Sự điều chỉnh của đạo đức đối với quan hệ giữa vợ và chồng

Đạo đức có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các mối quan hệ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, các yếu tố thuộc phạm trù đạo đức quy định vợ chồng phải yêu thương, tôn trọng và chung thủy với nhau.
Trong mối quan hệ giữa vợ chồng, yếu tố đạo đức đóng vai trò quyết định hạnh phúc và sự ổn định trong quan hệ hôn nhân giữa các cặp vợ chồng.
1.5.2. Sự điều chỉnh của pháp luật đối với quan hệ giữa cha mẹ và con

Pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ con trong gia đình nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích cho các thành viên trong gia đình, đồng thời gắn trách nhiệm, nghĩa vụ cho từng cá nhân trong mối quan hệ cha mẹ con, đây là quan hệ chủ yếu về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, Điều 69 luật hôn nhân gia đình quy định Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ. Qua quy định tại điều luật này, có thể nhận thấy trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái được quy định khá cụ thể và đầy đủ nhằm mục đích tạo ra môi trường sống tốt nhất để con cái có điều kiện phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong quy định về quan hệ cha mẹ con, pháp luật về lĩnh vực hôn nhân và gia đình luôn quy định quyền và nghĩa vụ ở nhóm quan hệ này mang tính hai chiều, cả cha mẹ con đều có những quyền và nghĩa vụ nhất định, điều 70 của luật hôn nhân và gia đình quy định quyền và nghĩa vụ của con

1.5.2.1. Sự điều chỉnh của đạo đức đối với quan hệ giữa cha mẹ và con

Quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng trong mỗi gia đình không đơn giản chỉ là sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cha mẹ đối với con cái mà cần phải được hiểu đầy đủ đó là sự chăm sóc, nuôi dưỡng mang tính hai chiều tùy thuộc vào mỗi thời điểm trong gia đình, các giá trị chuẩn mực đạo đức quy định cha mẹ và con cái phải yêu thương chăm sóc lẫn nhau.

Quan hệ giữa cha mẹ con là mối quan hệ cốt lõi về tình thân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

1.5.3. Sự điều chỉnh của pháp luật và đạo đức đối với các quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình

1.5.3.1. Sự điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình

Mối quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình đóng vai trò quan trọng trong những hoàn cảnh nhất định. Luật hôn nhân gia đình quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các thành viên khác trong gia đình tại các điều 104, điều 105.

1.5.3.2. Sự điều chỉnh của đạo đức đối với các quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình

Đạo đức điều chỉnh những vấn đề thuộc tình cảm, tình nghĩa, người Việt coi trọng tình nghĩa nên thường có câu “ chú cũng như cha”, “ mất cha còn chú, mất mẹ bú dì”, “ anh em như thể tay chân” nhằm mục đích tăng sự gần gũi, sự gắn bó tình cảm họ hàng, đồng thời cũng nhằm mục đích nói lên đạo lý làm người phải có sự yêu thương, trách nhiệm nếu như con cháu hoặc cô, dì, chú, bác ruột gặp hoàn cảnh khó khăn, không có người chăm sóc.

1.6. Tính chất của mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

1.6.1. Đạo đức là cơ sở của pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

Đạo đức là nền tảng cơ sở để xây dựng hệ thống pháp luật, dựa trên các giá trị đạo đức được cộng đồng thừa nhận, pháp luật có những quy định phù hợp với các giá trị đạo đức. Những giá trị chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của dân tộc là tinh thần then chốt của hệ thống pháp luật, trong đó tính nhân đạo, nhân văn là cốt lõi của đạo đức, đồng thời cũng là mục tiêu mà pháp luật hướng tới bởi vì “ có pháp luật nhưng không có đạo đức, không có lương tâm thì sẽ bất chấp pháp luật, xuyên tạc luật, lợi dụng luật”.
Những giá trị đạo đức tiến bộ là định hướng trong xây dựng hệ thống pháp luật.
1.6.2. Pháp luật ghi nhận, bảo vệ các chuẩn mực, giá trị đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

Pháp luật có vai trò bảo vệ các giá trị đạo đức tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực mà các giá trị tình cảm và đạo đức được thể hiện rõ nét, pháp luật tạo hành lang pháp lý bảo đảm cho các giá trị chuẩn mực đạo đức được duy trì và phát triển.

Pháp luật có vai trò quan trọng trong việc loại trừ các quan niệm đạo đức lỗi thời, lạc hậu, đặc biệt trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, đây là một lĩnh vực tồn tại nhiều quan niệm mang tính truyền thống của người Việt, trong đó có nhiều quan niệm đã lỗi thời, lạc hậu, trong thời đại hiện nay một số quan niệm trái pháp luật, không phù hợp với các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Pháp luật góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển những giá trị đạo đức mới, tiến bộ, phù hợp với chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của dân tộc, phù hợp với xu thế của thế giới.

Pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của nhóm yếu thế trong xã hội

1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

Thứ nhất, yếu tố pháp luật trong đó các quy định của hệ thống pháp luật nói chung và luật hôn nhân gia đình nói riêng có ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật

Thứ hai, yếu tố thưc hiện pháp luật của người dân đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

Thứ ba, yếu tố áp dụng pháp luật ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, khi các cơ quan, các cá nhân có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật ra các quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đến các mối quan hệ trong gia đình.
Thứ tư, yếu tố giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp của các tổ chức hòa giải cơ sở ngày càng có vai trò quan trọng, là biểu hiện của mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức.
Thứ năm, yếu tố giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức có vai trò quan trọng, giúp mỗi cá nhân nhận thức được những điều nên làm và những việc không nên làm để phù hợp với chuẩn mực đạo đức và các quy định của pháp luật.
Thứ sáu, yếu tố kinh tế tác động không nhỏ đến mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật.
Thứ bảy, yếu tố văn hóa, lối sống truyền thống chi phối rất lớn trong quan hệ giữa pháp luật và đạo đức.
1.8. Tính tất yếu của mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Gia đình là nền tảng của xã hội, là nơi tập trung các cá nhân có quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống, nơi các thành viên trong gia đình đều là công dân của một đất nước, hoặc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Đạo đức vốn được hình thành trong bản thân mỗi con người, không thể tách rời, không biệt lập với mỗi cá nhân.

Gia đình là nơi chứa đựng các giá trị truyền thống đạo đức của dân tộc và mỗi gia đình có một sắc thái biểu hiện giá trị đạo đức riêng, các giá trị đạo đức của các gia đình được duy trì và phát huy, phù hợp với quy định của pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là những quy định về lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực đặc thù trong đó tình cảm, nhân cách, đạo đức của mỗi con người được hình thành sớm nhất và được thể hiện rõ nét nhất, mọi hành động của các thành viên trong gia đình mang tính tự giác, vì lợi ích chung của cả gia đình, khi pháp luật lồng ghép hợp lý với đạo đức trong lĩnh vực sẽ mang lại hiệu quả điều chỉnh cao.

Gia đình là cái nôi hình thành nhân cách của mỗi con người, lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực chi phối cảm xúc, hoạt động của con người, tạo ra cách nhận thức đối với các sự kiện của đời sống xã hội cũng như nhận thức về pháp luật để hành động.

Mỗi cá nhân trong xã hội có hành động phù hợp với các chuẩn mực đạo đức là góp phần chấp hành pháp luật, vì pháp luật được hình thành và xây dựng trên nền tảng các giá trị chuẩn mực đạo đức.

Việc các chủ thể chấp hành pháp luật góp phần bảo vệ các giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình và xã hội, vì vậy mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực này là một tất yếu.

1.9. Sự cần thiết trong việc tạo nên sự hoà hợp giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay

Lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực đặc biệt, với nhiều quan hệ phức tạp, trong đó đạo đức và pháp luật là hai yếu tố chính điều chỉnh cùng một lĩnh vực nên cần phải có sự hòa hợp.

Trong công tác nghiên cứu, sự phân định giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình là cần thiết, song không phải phân định để tách bạch riêng ra mà việc phân định để tìm đến điểm chung nhất.

Cả pháp luật và đạo đức đều cần có sự kết hợp với nhau để có hiệu quả điều chỉnh cao nhất, sự thể hiện của các giá trị đạo đức trong hệ thống pháp luật là biểu hiện của sự hòa hợp.

Sự tồn tại của các giá trị đạo đức phù hợp với các quy định của pháp luật, được cộng đồng xã hội thừa nhận, được thể hiện ở ý nghĩa của các quy định pháp luật góp phần hoàn chỉnh và nâng giá trị của đạo đức trong đời sống xã hội.

Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, một lĩnh vực đặc thù, chứa đựng rất nhiều các giá trị đạo đức và rất cần pháp luật tạo khung chuẩn mực để bảo vệ các giá trị đạo đức tốt đẹp.

Trong lĩnh vực này yếu tố đạo đức dường như thể hiện rõ nét hơn và ăn sâu vào tiềm thức của mỗi cá nhân trong gia đình, ít khi các thành viên trong một gia đình sử dụng pháp luật để quản lý nhau mà đa phần dùng các yếu tố liên quan đến đạo đức và dư luận xã hội, nhưng khi trong gia đình xảy ra các mâu thuẫn mà các thành viên trong gia đình không thể giải quyết được, cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng, lúc này pháp luật sẽ thể hiện vai trò của mình.

Đạo đức hình thành trước pháp luật, dường như độc lập tương đối với pháp luật, nhưng không nằm ngoài pháp luật, trong tương lai những tư tưởng đạo đức tiến bộ có xu hướng gắn liền với pháp luật, giúp pháp luật đi vào cuộc sống một cách tự nhiên hơn, đồng thời chính bản thân pháp luật ở mỗi giai đoạn lịch sử sẽ có sự chủ động hòa hợp với các giá trị đạo đức nhằm tăng cường hiệu quả của pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước.

Trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức đặc biệt quan trọng, đạo đức sẽ là nền tảng giúp pháp luật trở lên mềm dẻo hơn, đạo đức là bệ đỡ tư tưởng giúp cho pháp luật đi vào đời sống hôn nhân gia đình một cách tự nhiên.

Kết luận chương 1

Đạo đức là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất trong đời sống hôn nhân gia đình, khi các vấn đề trong gia đình được điều chỉnh bởi yếu tố đạo đức thì sẽ mang lại hiệu quả rất cao trong việc đảm bảo và phục hồi các mối quan hệ nếu có mâu thuẫn hoặc có sự rạn nứt trong tình cảm của các thành viên trong gia đình, đạo đức góp phần giúp cho việc chấp hành pháp luật và thực thi pháp luật có hiệu quả.

Pháp luật là yếu tố cần thiết trong việc đảm bảo cho mỗi thành viên trong gia đình có điều kiện phát triển trong một môi trường tốt nhất, pháp luật là công cụ cần thiết để ngăn chặn các hành vi xâm hại đến các quan hệ trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, đồng thời pháp luật là yếu tố đảm bảo cho các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc được lưu giữ và phát huy.

Lĩnh vực hôn nhân và gia đình là một lĩnh vực đặc biệt, ở lĩnh vực này cần thiết phải có sự kết hợp hài hòa giữa đạo đức và pháp luật nhằm mang lại hiệu quả điều chỉnh cao nhất.

Chương 2
THỰC TRẠNG VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC QUAN HỆ 
TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY CỦA ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT VÀ MỘT SỐ 
KIẾN NGHỊ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN

2.1. Thực trạng mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong hệ thống pháp luật Việt Nam về lĩnh vực hôn nhân và gia đình

2.1.1. Những điểm tiến bộ của hệ thống pháp luật nói chung khi điều chỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc được thể hiện rõ nét trong hệ thống pháp luật Việt Nam, có tác động rất lớn đến đời sống các gia đình.
Pháp luật bảo vệ quyền con người, đặc biệt quan tâm bảo vệ quyền lợi của nhóm yếu thế trong xã hội: Phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật.

Pháp luật thể hiện sự quan tâm đến những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống của mỗi cá nhân, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề phòng chống bạo lực trong gia đình, chống lạm dụng sức lao động, lạm dụng tình dục ở trẻ em.

Pháp luật bảo vệ môi trường sống cho mỗi cá nhân, tạo điều kiện cho các cá nhân hình thành và phát triển.

Pháp luật bảo vệ và góp phần xây dựng các gia đình ấm no, hạnh phúc, pháp luật ghi nhận và bảo vệ chế độ hôn nhân một vợ một chồng, cấm các hành vi xâm phạm quan hệ hôn nhân.

Pháp luật góp phần tạo công bằng xã hội, tạo điều kiện cho các cá nhân phát triển như nhau về các mặt thể chất và tinh thần, được hưởng các giá trị phúc lợi xã hội như nhau.

2.1.2. Những điểm tiến bộ của Luật hôn nhân và gia đình 2014

Thứ nhất là việc nâng độ tuổi kết hôn của nam và nữ.

Thứ hai, luật hôn nhân và gia đình 2014 không cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính nhưng “không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”.

Thứ ba là luật quy định cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Thứ tư là có những quy định mới về chế độ tài sản của vợ chồng.
Thứ năm, luật quy định thêm đối tượng được yêu cầu giải quyết ly hôn.

Thứ sáu, quy định cụ thể về vấn đề áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình.

2.1.3. Những hạn chế trong việc kết hợp đạo đức và pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Quy định về ly hôn: một số quy định còn mang tính trừu tượng, chưa rõ nét.

Quy định về nghĩa vụ chăm sóc, chu cấp của các bên sau khi ly hôn chưa được bảo đảm thực hiện trong thực tế.

Thiếu các chế tài xử lý khi có vi phạm trong đời sống hôn nhân gia đình.

Pháp luật chưa thực sự đi sâu vào đời sống, chưa kịp thời can thiệp, điều chỉnh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến lợi ích của các thành viên trong gia đình, Tính phục hồi các mối quan hệ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình khi có sự can thiệp của pháp luật là rất thấp.

Một số vấn đề chưa được quan tâm đúng mức: Vấn đề giới tính thứ ba, kết hôn đồng giới, mang thai hộ, kết hôn giả, ly hôn giả, sinh con thứ ba

Một số lĩnh vực có những mâu thuẫn trong quy định pháp luật với các quan niệm đạo đức truyền thống ví dụ quy định về mang thai hộ, quy định không công nhận kết hôn đồng giới, quy định về tội không tố giác tội phạm, tội đồng phạm đối với các thành viên trong gia đình.

Một số quy định chưa thể hiện được mối quan hệ hòa hợp giữa pháp luật và đạo đức, đôi khi còn mang tính liệt kê những nội dung thuộc phạm trù điều chỉnh của đạo đức vào các quy định của pháp luật.

2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật và tuân thủ các giá trị đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay

2.2.1. Vấn đề thực hiện pháp luật và tuân thủ các giá trị đạo đức trong quan hệ giữa vợ chồng

2.2.1.1. Vấn đề thực hiện các quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng theo quy định của pháp luật

Hiện nay vấn đề thực hiện các quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong các gia đình ở nước ta chưa được quan tâm đúng mức, phần lớn các cặp vợ chồng chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí của mình trong gia đình.Trong các gia đình quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng chưa thật sự bình đẳng, bên cạnh việc chưa đảm bảo các quyền của người phụ nữ trong mỗi gia đình thì vấn đề thực hiện nghĩa vụ đối với nhau của các cặp vợ chồng trên thực tế còn nhiều hạn chế.

Việc vi phạm các điều cấm của pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình của các cặp vợ chồng ngày càng gia tăng.

2.2.1.2. Việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong mối quan hệ giữa vợ và chồng

Một số giá trị đạo đức tiến bộ chưa được các cặp vợ chồng tuân thủ, các gia đình vẫn xảy ra hiện tượng ngoại tình, bạo lực gia đình.

Vẫn còn tồn tại các quan niệm nỗi thời về mối quan hệ giữa vợ chồng trong đó vị trí của người vợ chưa được coi trọng.

2.2.2. Vấn đề thực hiện pháp luật và tuân thủ các giá trị đạo đức trong quan hệ giữa cha mẹ con

2.2.2.1. Vấn đề thực hiện các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ con

Vấn đề về quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ con được quy định khá cụ thể trong luật hôn nhân và gia đình, nhưng trong thực tế đời sống của đa số các gia đình Việt Nam vấn đề này chưa được coi trọng.

Nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con cái thì đa phần các bậc cha mẹ đều cố gắng thực hiện trong khả năng của mình nhưng hiện nay vấn đề đáng nói là nghĩa vụ giáo dục con cái trong các gia đình chưa được quan tâm đúng mức.

Trong nhiều gia đình, nghĩa vụ của cha mẹ với con cái chưa được thực hiện, nhiều gia đình có cha nghiện ngập, mẹ bỏ con cái ra đi, dẫn tới tình trạng nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi, không nhận được sự chăm sóc, nuôi dưỡng từ cha mẹ.

Quyền của con cái trong gia đình có được thực hiện hay không phụ thuộc rất lớn vào hoàn cảnh gia đình, vào sự hiểu biết của cha mẹ.

Hiện nay còn tồn tại nhiều trường hợp con cái chối bỏ nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ.
2.2.2.2. Vấn đề tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong mối quan hệ giữa cha mẹ con

Người Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp, trong phạm vi gia đình, cha mẹ thường có sự hy sinh rất lớn cho con cái, mong con cái trưởng thành và có tương lai tốt, phần lớn các bậc cha mẹ đều yêu thương con cái hết lòng, nhưng cách thể hiện tình cảm yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái không phải lúc nào cũng đúng, trong mối quan hệ với con cái, nhiều bậc cha mẹ thường có tư tưởng áp đặt trong cách dạy dỗ, thường có sự hiểu sai về quyền của mình đối với con cái, nhiều bậc cha mẹ cho rằng mình sinh ra con thì có quyền nuôi dạy con theo ý của mình, vấn đề quyền của con trong mối quan hệ với cha mẹ ít được quan tâm.

Vấn đề làm gương của cha mẹ cho con cái học tập trong các gia đình hiện nay chưa được xem trọng, việc giáo dục đạo đức, lẽ sống cho con cái trong gia đình ít được quan tâm.

Nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng của con cái đối với cha mẹ trong nhiều trường hợp chưa được đảm bảo

2.2.3. Vấn đề thực hiện pháp luật và tuân thủ các giá trị đạo đức trong quan hệ giữa những người thân thích trong gia đình

2.2.3.1. Vấn đề thực hiện các quyền và nghĩa vụ giữa những người thân thích trong gia đình

Việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ giữa những người thân thích trong gia đình hiện nay chưa được đảm bảo. Nói chung, nghĩa vụ của những người thân thích trong gia đình với nhau có được thực hiện hay không phụ thuộc rất lớn vào ý thức, đạo đức của mỗi người.

2.2.3.2. Vấn đề tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong mối quan hệ giữa những người thân thích trong gia đình

Việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong mối quan hệ giữa những người thân thích trong gia đình thường ít khi được chú trọng, khi có vấn đề xảy ra đối với một gia đình thì mối quan hệ này mới được xem xét. Nói chung việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức giữa những người thân thích trong gia đình chưa được thực hiện đầy đủ, chưa đáp ứng đòi hỏi thực tế.

2.3. Những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục của pháp luật và đạo đức khi điều chỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam hiện nay

2.3.1. Những kết quả đạt được của pháp luật khi điều chỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực hôn nhân gia đình
Pháp luật đóng vai trò tạo khung pháp lý nhằm bảo vệ các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình.

Pháp luật có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Pháp luật góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các thành viên trong gia đình.

Pháp luật đã góp phần cải thiện rất lớn đời sống hôn nhân gia đình của các cặp vợ chồng.

2.3.2. Những hạn chế của pháp luật khi điều chỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực hôn nhân gia đình

Chế tài áp dụng chưa đủ mạnh, đặc biệt trong việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này chưa kịp thời.
Quy định về trình tự tố tụng còn rườm rà, nhiều bước, nhiều thủ tục, việc cung cấp các hồ sơ, giấy tờ để các cơ quan tố tụng tiếp nhận hồ sơ cũng là một trong các vấn đề khó khăn đối với người dân.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ làm việc trong các cơ quan tố tụng khi giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, đặc biệt thiếu kỹ năng hòa giải, thiếu tìm hiểu thực tế từng vụ việc để tìm ra cách giải quyết.

Tuy pháp luật quy định khá đầy đủ những nội dung thuộc lĩnh vực hôn nhân và gia đình nhưng rất nhiều quy định mang tính chung chung, thiếu cụ thể, đặc biệt chế tài áp dụng nếu có vi phạm.

Pháp luật dường như có một khoảng cách nhất định đối với đời sống thực tế của lĩnh vực hôn nhân và gia đình, hạn chế lớn của pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình là thường can thiệp khi có biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài là vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình, Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, hiểu biết của người dân về các quy định pháp luật chưa cao.

Các chương trình giáo dục giới tính trong các nhà trường chưa được xem trọng.

Tính truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình còn nhiều hạn chế và chưa thực hiện được trong nhiều trường hợp.

Một số quy định trong lĩnh vực này nhằm mục đích đáp ứng những nhu cầu thực tế, cần thiết nhằm duy trì đời sống hôn nhân và gia đình như.
2.3.3. Những ảnh hưởng tích cực của đạo đức với lĩnh vực hôn nhân và gia đình
Lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực nhạy cảm, ở lĩnh vực này những yếu tố thuộc về đạo đức có sức ảnh hưởng và chi phối rất lớn, để duy trì trật tự trong mỗi gia đình người ta dùng đạo đức trước tiên, đạo đức ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành nhân cách mỗi con người, giúp các thành viên trong gia đình rèn luyện nhân cách sống.

Lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực trong đó các mối quan hệ được thiết lập trên cơ sở tình cảm, vì vậy đạo đức là nền tảng cốt lõi để điều chỉnh lĩnh vực này nhằm hạn chế những hậu quả đáng tiếc xảy ra trong mỗi gia đình khi các giá trị đạo đức bị mai một hoặc không được tôn trọng

2.3.4. Những hạn chế trong quan niệm đạo đức đối với lĩnh vực hôn nhân và gia đình
Vẫn tồn tại nhiều quan niệm đạo đức đã lỗi thời, lạc hậu như: quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó trong việc lựa chọn học tập, công việc, lựa chọn kết hôn, tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình và được xem là rào cản lớn trong việc tạo sự công bằng, bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình đó là tư tưởng thứ bậc trong các gia đình người Viêt.

2.4. Nguyên nhân của những hạn chế do đạo đức và pháp luật tác động đối với lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay

Hiện nay, dưới tác động của kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa, bên cạnh việc con người được giao lưu về các nền văn hóa và tiếp cận các thông tin tiến bộ thì có rất nhiều trào lưu văn hóa chưa phù hợp xuất hiện và tạo lên những ảnh hưởng nhất định trong cách sống và cách tư duy của người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam.
Ảnh hưởng của những tàn dư trong hệ tư tưởng phong kiến vẫn còn tồn tại, một số quan niệm còn nặng nề: sinh con trai để nối dõi, vấn đề thờ cúng, hương hỏa.
Lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp khi tất cả các mối quan hệ trong lĩnh vực này được điều chỉnh chủ yếu bằng tình cảm, quan điểm chủ quan của các thành viên trong gia đình nên rất khó khăn cho các cơ quan khi xử lý các tình huống, các vụ việc trong việc đưa ra giải pháp chung

Hệ thống pháp luật Việt Nam còn bộc lộ nhiều yếu kém, thiếu sót khi điều chỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực hôn nhân và gia đình, nhiều quy định mang tính cứng nhắc, các từ ngữ trong một số quy định còn mang tính trừu tượng, đa nghĩa, có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau dẫn tới tình trạng người dân có thể hiểu sai Luật và tạo ra sự lúng túng trong việc xác định những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình của các cơ quan tố tụng.
Trình độ lập pháp chưa cao, thiếu những nghiên cứu khoa học về lĩnh vực này dẫn tới tình trạng các quy định về lĩnh vực này được thể hiện trong các Luật thiếu tính khả thi, thiếu cơ chế đảm bảo thực hiện, không phù hợp với thực tế

Năng lực quản lý của nhà nước trong lĩnh vực này còn bộc lộ nhiều yếu kém trong việc ngăn chặn các hành vi xâm phạm tới quyền lợi của các thành viên trong gia đình, việc ngăn chặn chưa kịp thời các hành vi xâm phạm tới đời sống hôn nhân và gia đình thể hiện ở việc chậm trễ trong việc phát hiện những bất thường, những mâu thuẫn trong các gia đình.
Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng còn chậm trễ trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong các gia đình dẫn tới nhiều trường hợp để xảy ra các hậu quả đáng tiếc.
2.5. Một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình hiện nay
2.5.1. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tạo mối quan hệ hài hòa, chặt chẽ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Lĩnh vực hôn nhân và gia đình là một lĩnh vực đặc thù, trong đó nét đặc thù cơ bản so với các lĩnh vực khác là vấn đề đạo đức có ảnh hưởng rất lớn và mang tính chi phối lĩnh vực này, song không thể thiếu sự điều chỉnh của pháp luật trong lĩnh vực có nhiều yếu tố phức tạp này, sự kết hợp hài hòa giữa pháp luật và đạo đức là điều không thể thiếu trong một lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, có nhiều nhân tố ẩn chứa bên trong mà không phải chỉ pháp luật hay đạo đức mới điều chỉnh được.

Sự kết hợp hài hòa giữa pháp luật và đạo đức chính là cách loại trừ những mâu thuẫn giữa hai lĩnh vực này khi cùng điều chỉnh một vấn đề, sự kết hợp không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là sự cộng gộp cả đạo đức và pháp luật vào để điều chỉnh một vấn đề, mà kết hợp để bổ khuyết cho nhau, tạo ra một giải pháp hoàn chỉnh, mang lại hiệu quả tích cực đối với việc điều chỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Kết hợp hài hòa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình là vấn đề hết sức cần thiết nhằm mục đích giúp các gia đình ổn định về đời sống vật chất và tinh thần

2.5.2. Hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Pháp luật về lĩnh vực hôn nhân và gia đình cần thể hiện sự đầy đủ và khoa học khi điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Pháp luật cần bám sát thực tế, đi sâu vào thực tế và cần có tính dự báo trước thực tế, tránh trường hợp thực tế xảy ra nhưng thiếu các quy phạm điều chỉnh.

Pháp luật trong lĩnh vực này cần phải được cụ thể hóa trong từng trường hợp, tránh việc sử dụng các khái niệm chung chung, khó hiểu, khó áp dụng.

Pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình cần có sự thống nhất với các quy định pháp luật trong các lĩnh vực khác, tránh sự trùng lặp, chồng chéo.

Cần có các chế tài phù hợp khi áp dụng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, các cơ quan thực thi nhiệm vụ bảo vệ lĩnh vực này cần phải có thực quyền và có cơ chế thực hiện rõ ràng.

2.5.3. Bảo vệ và phát huy các giá trị chuẩn mực đạo đức truyền thống

Trong thời đại mở cửa hội nhập, khi các phương tiện thông tin truyền thống phổ biến, dễ tiếp cận và mang tính toàn cầu thì những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc có ý nghĩa to lớn và cần được giữ gìn và phát huy hơn bao giờ hết.

2.5.4. Kết hợp giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Trong công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật thuộc lĩnh vực hôn nhân gia đình cần có sự kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức đối với các thành viên trong gia đình, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc giáo dục đạo đức cho các thành viên trong gia đình,

2.5.5. Kiểm tra, xử lý kịp thời, công bằng mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình

Để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, hữu ích và phục vụ cho cuộc sống thì nhà nước cần có cơ chế đảm bảo cho pháp luật được thực hiện đúng quy định.Các cơ quan thực thi pháp luật cần có sự chủ động nghiên cứu thực tế để tìm ra các giải pháp phù hợp, tránh tình trạng bị động, chờ thực tế xảy ra mới giải quyết hậu quả. Khi xử lý các vụ việc thuộc lĩnh vực hôn nhân gia đình, cần phải xem xét kỹ nguyên nhân của các vụ việc, đồng thời cần xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình nhằm hạn chế sự tái diễn các hành vi vi phạm.

2.5.6. Tạo lập dư luận xã hội trong phòng chống vi phạm đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

Dư luận xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội nói chung, ở lĩnh vực hôn nhân gia đình dư luận xã hội có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với mỗi cá nhân, mặc dù vậy dư luận xã hội muốn phát huy được vai trò quan trọng của mình trong việc bảo vệ các giá trị tốt đẹp và ngăn ngừa các vi phạm xảy ra thì nguồn thông tin được cung cấp phải mang tính chính xác nhằm tạo ra định hướng đúng trong dư luận, tránh những thông tin không chính xác tạo ra dư luận sai sự thật, gây ảnh hưởng tới đời sống của các cá nhân và gia đình.

2.6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Nhà nước cần có các chương trình, kế hoạch bảo vệ và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Coi trọng việc kết hợp giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

Xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với các giá trị, chuẩn mực đạo đức, phù hợp với đòi hỏi thực tiễn, có cơ chế đảm bảo việc thực hiện pháp luật về hôn nhân gia đình

Phát huy vai trò của các ban ngành đoàn thể ở các địa phương trong công tác hòa giải và tuyên truyền pháp luật
KẾT LUẬN
Gia đình là tế bào của xã hội, sự ổn định và phát triển của mỗi gia đình cũng chính là sự ổn định và phát triển của một quốc gia dân tộc, trên thực tế, lĩnh vực hôn nhân và gia đình là một lĩnh vực có vị trí quan trọng với những đặc thù riêng, vì vậy việc kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực này là hết sức cần thiết nhằm đạt được hiệu quả quản lý cao nhất. Trong thời đại mở cửa hội nhập về các mặt kinh tế, văn hóa và sự phong phú của các thông tin, vấn đề đạo đức trở thành vấn đề mang tính cốt lõi và việc cần đến một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh để bảo đảm cho sự phát triển của xã hội là một vấn đề tất yếu, việc trau dồi, lưu giữ và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc kết hợp với việc tiếp nhận những giá trị đạo đức tiến bộ của thời đại là việc làm cần thiết. Mỗi chúng ta với tư cách là một thành viên trong gia đình cần có sự nhận thức đúng đắn về quyền và nghĩa vụ của mình đối với gia đình để có những hành động phù hợp với chuẩn mực đạo đức, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp.
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